	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THỰC HÀNH
 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2018 – 2019


Bậc đào tạo: Cao Đẳng Chuyên Nghiệp

Học phần: CÔNG NGHỆ MAY CƠ BẢN

Lớp:  18C1-CNM1         Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi: _____300 phút______ (không kể thời gian phát đề)

          (Thí sinh được sử dụng tài liệu)
           Số lượng sinh viên:…….                            Thời gian:  5 giờ/SV
I. ĐỀ BÀI: 
Sinh viên thực hành may hoàn thành 1 bâu sơ mi theo mẫu rập mẫu.
II. CÁC YÊU CẦU:
1. Kỹ thuật: Đường may êm phẳng, đường diễu đều, Hai đầu lá bâu và chân bâu áo đối xứng.

2. Các yêu cầu khác :

· Tổ chức :Nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ

· Thao tác: Thực hiện đúng qui trình 

· An toàn: An toàn tuyệt đối cho người, máy móc, dụng cụ

· Thời gian: Đúng hay trước thời gian qui định

III. CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC:


1. Không sử dụng  người dưới 1 bậc.

2. Được sử dụng những trang thiết bị nhà trường hiện có : máy may công nghiệp, máy vắt sổ, bàn ủi, bàn cắt

3. Chuẩn bị phôi liệu trước.

IV. PHÂN PHỐI ĐIỂM:
1. Kỹ thuật:           7 điểm                                                                                                                 
2. Tổ chức:           0,5 điểm
3. Thao tác:            1 điểm

4. An toàn:            0,5 điểm

5. Thời gian:            1 điểm

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

     TRƯỞNG BỘ MÔN
           GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                (Ký tên và ghi rõ họ tên)
          (Ký tên và ghi rõ họ tên)

  Trương Việt Khánh Trang                                                               Nguyễn Bạch Cẩm Dung 
THANG ĐIỂM:
Điểm kỹ thuật: 7 điểm (mỗi thang điểm chỉ được soạn trong dãy điểm: 0,25đ; 0,50đ; 0,75đ; 1đ)
	STT
	Các yêu cầu kỹ thuật
	Điểm
	Ghi chú

	1
	Các đường may êm phẳng.
	0.5
	

	2
	Các đường diễu đều, đẹp.
	0,5
	

	3
	Hai đầu lá bâu áo nhọn góc, đối xứng.
	1
	


	4
	Tra bâu êm phẳng, không nhăn, vặn
	1
	

	5
	Hai đầu ve áo nhọn góc, đối xứng.
	1
	

	6
	Hai đầu chân bâu áo tròn góc, đối xứng.
	1
	

	7
	Quy trình may đúng kỹ thuật
	1
	

	8
	Đường  may tra bâu không bị sụp mí
	0,5
	

	9
	Các đường may lại mối chỉ chắc chắn, thẩm mỹ
	0.5
	



CÁC ĐIỂM KHÁC:
1. Tổ chức nơi làm việc: (Gọn gàng, sạch sẽ)                                                                      0,5 điểm

2.Thao tác: (Đúng quy trình, chuẩn xác)                                                                                 1 điểm

3.An toàn:( An toàn tuyệt đốicho người, máy móc, dụng cụ)                                              0,5 điểm

4.Thời gian: (Đạt và vượt trước thời gian qui định)                                                                1 điểm

                                                           Nếu quá 10 phút                                                       0,75 điểm

                                                           Nếu quá 15 phút                                                       0,50 điểm

                                                           Nếu quá 20 phút                                                       0,25 điểm

                                                           Nếu quá 25 phút                                                            0 điểm

_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            (Ký và ghi rõ họ tên)
            



                          (Ký và ghi rõ họ tên)
                                                                                                                      Nguyễn Bạch Cẩm Dung
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THỰC HÀNH
 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2018 – 2019


Bậc đào tạo: Cao Đẳng Chuyên Nghiệp

Học phần: CÔNG NGHỆ MAY CƠ BẢN

Lớp:  18C1-CNM1         Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi: _____300 phút______ (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)
           Số lượng sinh viên:…….                            Thời gian:  5 giờ/SV 
I. ĐỀ BÀI: 
Sinh viên thực hành may hoàn thành 1 túi hàm ếch quần âu theo mẫu rập.
      II.CÁC YÊU CẦU:

1. Kỹ thuật: Đường may êm phẳng, đường diễu đều, Hai đầu miệng túi êm, phẳng, đều và đối xứng.
2. Các yêu cầu khác :

· Tổ chức :Nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ

· Thao tác: Thực hiện đúng qui trình 

· An toàn: An toàn tuyệt đối cho người, máy móc, dụng cụ

· Thời gian: Đúng hay trước thời gian qui định
     III.CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC:

          1.Không sử dụng  người dưới 1 bậc.

          2.Được sử dụng những trang thiết bị nhà trường hiện có : máy may công nghiệp, máy vắt sổ, bàn ủi, bàn cắt

          3.Chuẩn bị phôi liệu trước.
      IV.PHÂN PHỐI ĐIỂM:

1.Kỹ thuật:           7 điểm                                                                                                                 

2.Tổ chức:           0,5 điểm

3.Thao tác:            1 điểm

4.An toàn:            0,5 điểm

5.Thời gian:            1 điểm
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

      TRƯỞNG BỘ MÔN
           GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                  (Ký tên và ghi rõ họ tên)
          (Ký tên và ghi rõ họ tên)

  Trương Việt Khánh Trang                                                              Nguyễn Bạch Cẩm Dung
THANG ĐIỂM:
Điểm kỹ thuật: 7 điểm (mỗi thang điểm chỉ được soạn trong dãy điểm: 0,25đ; 0,50đ; 0,75đ; 1đ)

	STT
	Các yêu cầu kỹ thuật
	Điểm
	Ghi chú

	1
	Các đường may êm phẳng.
	0.5
	

	2
	Các đường diễu đều, đẹp.
	0,5
	

	3
	Hai đầu miệng túi nhọn góc, đối xứng.
	1
	

	4
	Đường may túi êm phẳng, không nhăn, vặn
	1
	

	5
	Các đường mí miệng túi đúng kỹ thuật.
	1
	

	6
	May đáp túi êm, phẳng, đều.
	1
	

	7
	Quy trình may đúng kỹ thuật
	1
	

	8
	Đường  may lộn bao lót túi đều.
	0,5
	

	9
	Các đường may lại mối chỉ chắc chắn, thẩm mỹ
	0.5
	


CÁC ĐIỂM KHÁC:
1. Tổ chức nơi làm việc: (Gọn gàng, sạch sẽ)                                                                      0,5 điểm

2.Thao tác: (Đúng quy trình, chuẩn xác)                                                                                 1 điểm

3.An toàn:( An toàn tuyệt đốicho người, máy móc, dụng cụ)                                              0,5 điểm

4.Thời gian: (Đạt và vượt trước thời gian qui định)                                                                1 điểm

                                                           Nếu quá 10 phút                                                       0,75 điểm

                                                           Nếu quá 15 phút                                                       0,50 điểm

                                                           Nếu quá 20 phút                                                       0,25 điểm

                                                           Nếu quá 25 phút                                                            0 điểm

_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


                GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            (Ký và ghi rõ họ tên)
            



                 (Ký và ghi rõ họ tên)
                                                                                                             Nguyễn Bạch Cẩm Dung
Đề số 1





Đề số 2








